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Phụ lục

I

1 SP1 Nhóm 3

Hóa chất định 

lượng Gamma 

Glutamyl 

Tranferase (GGT)

Hộp có quy cách đóng gói R1: 2x44 ml, R2: 2x11 ml.

Thành phần: R1 Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 

125 mmol/l

R2 L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4- nitroanilide 20 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Hộp 1

2 SP2 Nhóm 3

Hóa chất định 

lượng HDL trực 

tiếp

Hộp có quy cách đóng gói: R1: 4 x 30 ml ,R2:4 x 10ml.

 Thành phần: 

R1 MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, 

N-Bis(4-sulfobutyl)-3- methylaniline 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic 

acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l

MgCl2 2 mmol/l

R2 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l

Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 

0.9 g/l Detergent 0.5 % 

R3 CALHDL/LDL Calibrator concentration: see bottle label.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

Hộp 1

II

3 SP3 Nhóm 3
Dung dịch rửa định 

kỳ

Thùng 5 lít.  -Trạng thái vật lí: chất lỏng

- Màu: vàng nhạt - Mùi: nhẹ - Độ pH: 10 đến 13

- Tính tan: tan trong nước

- Thành phần: Sodium Hypochlorite.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Thùng 1

4 SP4 Nhóm 3
Dung dịch rửa 

thường xuyên  

.Thùng 5 lít. -Trạng thái vật lí: chất lỏng

- Màu: xanh lá  - Mùi: nhẹ - Độ pH: 7,7 đến 8,3

 - Tính tan: tan trong nước

- Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 

Thùng 1
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Hoá chất xét nghiệm sinh hoá: Bộ hóa chất phù hợp với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-200, HãngSX: Erba, Nước SX: Đức

Hoá chất xét nghiệm huyết học: Bộ Hóa chất phù hợp cho máy phân tích huyết học tự động CeItac α  của Hãng SX: NIHON KOHDEN, Nước SX: Nhật Bản (Năm 2018)

Giá kế 

hoạch 

(Đồng)

Thành tiền 

(Đồng)

    DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

Gói thầu:  Mua Vật tư, dụng cụ y tế, hoá chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro (Mã 04.2022)

  ( Kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT ngày       /2/2022 của TTYT huyện Phù Mỹ)
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5 SP5 Nhóm 3 Dung dịch ly giải  

 Chai 500ml. -Trạng thái vật lí: chất lỏng

- Mùi: nhẹ  - Độ pH: 5 đến 7 - Tính tan: tan trong nước

- Thành phần: Dung dịch bề mặt Cation. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Chai 10

6 SP6 Nhóm 3
Dung dịch pha 

loãng 

Dùng cho máy 18 thông số. Thùng 18 lít.  

-Trạng thái vật lí: chất lỏng

- Độ pH: 7,35 đến 7,55  - Tính tan: tan trong nước

- Thành phần:  Sodium Chloride, muối EDTA, Sulfate.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

Thùng 10

7 SP7 Nhóm 3

Hóa chất Nội kiểm 

huyết học  D- 

Check D 2,5 

(L/N/H)

Hộp 3 lọ x 2,5ml.

Thành phần: Máu người và máu động vật. Hóa chất dùng để kiểm 

chuẩn máy xét nghiệm huyết học.

 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Hộp 1

III

8 SP8 Nhóm 6 Túi đựng tử thi

Thành túi có độ dày ≥ 150µm Làm bằng vật liệu chống thấm, 

không trong suốt, chắc chắn, không bị bục, thủng. 

- Khóa kéo phải kín.  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Cái 10

9 SP9 Nhóm 6
Túi đựng nước tiểu 

có quai

- Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

- Dung tích: 2000ml

- Túi có chia vạch thể tích, có van xả, có dây treo

- Chiều dài ống dẫn dài tối thiểu 90cm

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Cái 200

10 SP10 Nhóm 6
Kim chọc dò tủy 

sống 

- Chất liệu: Thép không rỉ

- Số 25: 25G, dài 90mm

- 3 mặt vát sắc bén, chuôi kim có lăng kính phản quang, giúp phát 

hiện nhanh dịch não tuỷ chảy ra.

- Tiệt trùng.

 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

Cây 300

11 SP11 Nhóm 6
Dây hút nhớt có 

khóa

Chất liệu nhựa y tế;Chiều dài: 50 cm, các số 8-14, có khóa, vô

trùng; Gói 1 cái, Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO
Cái 200

12 SP12 Nhóm 6
Lưỡi dao mổ vô 

khuẩn, các số

-  Chất liệu: Thép không rỉ hoặc thép carbon. 

- Các số 10, 15, 20.

- Tiệt trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

Cái 1.000

Vật tư y tế:
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13 SP13 Nhóm 6 Gel Siêu Âm 

 Thành phần: Nước, propylen, Glycol, Hydroxyl ethyl Cellulose, 

Glycerin, Sodium Benzoate. Can 5 lít.  

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Can 8

14 SP14 Nhóm 6
Ống thông foley 2 

nhánh

- Chất liệu cao su thiên nhiên, có phủ silicon

- Số 16

- Tiệt trùng. Gói/1 cái. 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

Cái 300

15 SP15 Nhóm 1 Phim X quang 
Kích thước (30 x 40)cm, Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt 

tiêu chuẩn CE/ tương đương và ISO . Hộp 100 tấm
Hộp 10

16 SP16 Nhóm 1 Phim X quang 
Kích thước (24*30)cm, Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt 

tiêu chuẩn CE/ tương đương và ISO . Hộp 100 tấm
Hộp 10

IV

17 SP17 Nhóm 6
Test  xét nghiệm 

HBA1C 

Phù hợp với máy xét nghiệm HBA1C Labona Check A1c hoặc 

tương đương.  Gồm có Cartridge 1x24 cái; R1/Reagent 1 x 0,24 x 

0,2ml; R1/Reagent 1 x 2,0ml

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Hộp 10

18 SP18 Nhóm 6

Test thử nước tiểu

10 thông số dùng

máy Laura Smart. 

Phù hợp máy phân tích nước tiểu tự động, Laura Smart. Hoặc 

tương đương. Lọ 100 test. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
Test 2.000

19 SP19 Nhóm 6
Test chẩn đoán 

nhanh bệnh sốt rét

Dạng cassette .Phát hiện 2 chủng P.falciparum và P. vivax

Độ nhạy P.f > 99.9%  -Độ nhạy P.v 98.2% - Độ đặc hiệu > 99.9% 

Độ chính xác: 99.8%, 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 

Test 10

20 SP20 Nhóm 6

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

viêm gan B

Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong 

huyết thanh hoặc huyết tương của người. 

Thành phần: IgG chuột kháng HBsAg B-59 ~0.09μg , IgG chuột 

kháng HBsAg  B-15 ~0.32μg, IgG thỏ gắn Sterptavidin ~0.096μg. 

Độ nhạy >99.00%, độ đặc hiệu: 97.0%, độ chính xác: 98.5%. Dạng 

que 3mm. Đọc kết quả sau 15 phút. Ngưỡng phát hiện 1 ng/mL

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 

Test 1.500

Các loại test xét nghiệm, hóa chất khác, dụng cụ y tế:
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21 SP21 Nhóm 6

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

nhiễm HIV

Định tính phân biệt kháng thể loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, 

huyết tương và máu toàn phần của người.

- Độ nhạy tương đối:  ≥ 99%

- Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 99,75%.  Xét nghiệm nhanh chẩn đoán 

HIV.

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO . Dạng khay.

Test 1.500

22 SP22 Nhóm 6 Test thử giang mai

Test nhanh phát hiện kháng thể IgG, IgM, IgA kháng Treponema 

Pallium. Độ nhạy 99,3% và độ đặc hiệu 99,5% so với TPHA. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn ISO,

Test 1.200

23 SP23 Nhóm 6

Hóa chất định 

nhóm máu A 

(Anti A)

Hộp 1 lọ x 10ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO Lọ 6

24 SP24 Nhóm 6

Hóa chất định 

nhóm máu  

AB(Anti AB)

Hộp 1 lọ x 10ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO Lọ 6

25 SP25 Nhóm 6

Hóa chất định 

nhóm máu B

 (Anti B)

Hộp 1 lọ x 10ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO Lọ 6

26 SP26 Nhóm 6
Hóa chất xác định 

yếu tố RH (Anti D)
Hộp 1 lọ x 10ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO Lọ 6

27 SP27 Nhóm 6

Dung dịch rửa tay 

phẩu thuật 

Chlorhexidin 4%

Chlorhexidine gluconate 4%. Can 5 lít.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO
Can 8

28 SP28 Nhóm 6 Hóa chất hiện hình

Phù hợp với tất cả các loại X- Quang thông thường. 

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/ tương 

đương và ISO . Bộ hoá chất gômg 3 phần: Phần A (5 lít), Phần B 

(0,25 lít), Phần C (0,5 lít )

Can 12

29 SP29 Nhóm 6 Hóa chất hãm hình

Phù hợp với các loại X- Quang thông thường.

 Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/ tương 

đương và ISO.  Bộ hoá chất gồm 2 phần. Phần A (5 lít), Phần B 

(1,25 lít)

Can 12

30 SP30

Không 

phân 

nhóm

Xe đẩy oxy loại 6 

khối

Làm bằng ống inox phi 25cm. Kích thước phủ bì : 105x50cm

Mặt inox để bình oxy : 30x30cm 2 bánh xe trước : phi 19cm

1 bánh xe sau : phi 8cm.
Cái 2

Tổng cộng: 30 mặt hàng
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